
ID MÃ ĐỀ TÀI ( CÓ TRONG FILE DANH SÁCH ĐÍNH KÈM TRONG THÔNG BÁO)MÃ DUYỆT ĐỀ TÀI ( Sinh viên nộp tờ nhiệm có chữ ký của GVHD tại VPK-CKM gặp cô Hương, và được cấp mã duyệt đề tài )TÊN ĐỀ TÀI MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN SINH VIÊN NGÀNH  SINH VIÊN KHOAGIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

1 22223DT274 100389 Máy khắc hình trên trái cây sử dụng tia laser 19143305 Nguyễn Hữu Phú Chế tạo máy CKM  PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

2 22223DT274 100389 Máy khắc hình trên trái cây sử dụng tia laser 19143290 Phan Văn Năm Chế tạo máy CKM  PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

3 22223DT274 100389 Máy khắc hình trên trái cây sử dụng tia laser 19143278 Nguyễn Phan Hoài Linh Chế tạo máy CKM  PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

4 22223DT242 0903125 Nghiên cứu, thiết kế máy xếp hộp găng tay vào thùng carton 19143240 MAI TIẾN HẢI Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

5 22223DT242 0903125 Nghiên cứu, thiết kế máy xếp hộp găng tay vào thùng carton 19143237 Phạm Hồng Đức Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

6 22223DT242 0903125 Nghiên cứu, thiết kế máy xếp hộp găng tay vào thùng carton 19143338 Nguyễn Quốc Thịnh Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

7 22223DT241 100374 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu gom lá và rác bán tự động 19143217 PHAN MINH CHIẾN Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

8 22223DT241 100374 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu gom lá và rác bán tự động 19143325 LÊ MINH TÂM Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

9 22223DT241 100374 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu gom lá và rác bán tự động 19143330 ĐOÀN VĂN THÁI Chế tạo máy CKM  PGS.TS Lê Hiếu  Giang

10 SV2023-49 110306 Nghiên cứu ảnh hưởng của HDPE đến cơ tính của hỗn hợp PET/HDPE19143245 Đặng Minh Hiếu Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

11 SV2023-49 110306 Nghiên cứu ảnh hưởng của HDPE đến cơ tính của hỗn hợp PET/HDPE19143339 NGUYỄN TIẾN THÔNG Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

12 SV2023-49 110306 Nghiên cứu ảnh hưởng của HDPE đến cơ tính của hỗn hợp PET/HDPE19143277 Lê Thị Mỹ Lệ Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

13 SV2023-50 110307 Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của PA6 đến cơ tính của nhựa PBT gia cường sợi thuỷ tinh19143292 Lữ Đình Hoàng Ngân Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

14 22223DT88 110307 Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của PA6 đến cơ tính của nhựa PBT gia cường sợi thủy tinh19143307 Lý Huỳnh Thiện Phúc Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

15 22223DT88 110307 Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của PA6 đến cơ tính của nhựa PBT gia cường sợi thủy tinh19143351 Trần Đình Triêm Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

16 22223DT87 110307 Nghiêng cứu sự ảnh hưởng của LDPE đến cơ tính của hỗn hợp LDPE/PET19143340 Trịnh Nam Thuận Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga

17 22223DT87 110307 Nghiêng cứu sự ảnh hưởng của LDPE đến cơ tính của hỗn hợp LDPE/PET19143274 Nguyễn Thành Lành 19143274Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Thị Hồng Nga



18 22223DT240 100373 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bọc màng thực phẩm tự động 19143239 Nguyễn Võ Dương Giác Chế tạo máy CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

19  22223DT240 100373 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bọc màng thực phẩm tự động 19143255 ĐẶNG QUANG HUY Chế tạo máy CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

20 22223DT240 100373 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy màng bọc thực phẩm tự động 19143250 Đỗ Phú Hòa Chế tạo máy CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

21 22223DT07 080338 Phục hồi, cải tiến máy tiện CNC Antom phục vụ công tác giảng dạy của Bộ môn Chế tạo máy.19143348 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN Chế tạo máy CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

22 22223DT07 080338 Phục hồi, cải tiến máy tiện CNC Antom phục vụ công tác giảng dạy của Bộ môn Chế tạo máy.19143356 Nguyễn Văn Trường Chế tạo máy CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

23 22223DT07 080338 Phục hồi, cải tiến máy tiện CNC Antom phục vụ công tác giảng dạy của Bộ môn Chế tạo máy.19143048 Hồ Thị Thanh Tuyền Chế tạo máy CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

24 22223DT134 100368 Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in đơn và đa sắc, thiết kế chế tạo máy in 3D Delta phụ vụ cho đào tạo19143273 Trần Phú Lảm Chế tạo máy CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

25 22223DT134 100368 "Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in đơn và đa sắc, thiết kế và chế tạo máy in 3D Delta phục vụ cho đào tạo"19146349 Vũ Văn Long Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

26 22223DT134 100368 Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in đơn và đa sắc, thiết kế chế tạo máy in 3D Delta phục vụ cho đào tạo18146276 Từ Hoàng Duy Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

27 22223DT23 090317 Thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất thùng nhựa rỗng chứa hàng16143228 Vũ Hữu Hiếu Chế tạo máy CKM  ThS. Nguyễn Phi Trung

28 22223DT23 090317 Thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất thùng nhựa rỗng chứa hàng18104056 Phạm Đức Minh Triều Kỹ thuật cn CKM  ThS. Nguyễn Phi Trung

29  22223DT219 090348  Thiết kế, chế tạo máy quấn băng keo thùng xốp. 19143276 Lê Công Lập Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

30 22223DT219 090348  Thiết kế, chế tạo máy quấn băng keo thùng xốp. 19143279 Cù Thái Thiên Long Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

31  22223DT219 090348  Thiết kế, chế tạo máy quấn băng keo thùng xốp. 19143281 Lê Phước Thành Luân Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

32 22223DT220 1003102 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo máy cuốn màng bao cho chi tiết dạng thanh19143214 Phạm Duy Thái Bình Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

33 22223DT220 1003102 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo máy cuốn màng bao cho chi tiết dạng thanh19143224 Cao Bá Cường Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

34 22223DT220 1003102 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo máy cuốn màng bao cho chi tiết dạng thanh19143257 Phạm Hồ Hoàng Huy Chế tạo máy CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

35 22223DT226 100366  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ đóng gói cơm cháy 19143249 Lê Viết Minh Hiếu Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 



36  22223DT226 100366  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ đóng gói cơm cháy 19143321 Trần Phước Sang Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

37 22223DT226 100366 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ đóng gói cơm cháy 19143241 Trần Nhật Hào Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

38 22223DT224 080341 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP CƠM PHỤC VỤ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CƠM CHÁY19143212 Trương Phan Bảo Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

39 22223DT224 080341 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP CƠM PHỤC VỤ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CƠM CHÁY19143227 Trần Thanh Duy Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

40 22223DT224 080341 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP CƠM PHỤC VỤ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CƠM CHÁY19143230 Lưu Vĩnh Đạt Chế tạo máy CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

41 22223DT51 090355 Lập trình tự động hóa thiết kế cơ khí trong Inventor Professional. 19143314 Phan Đình Quý Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

42 22223DT51 090355 Lập trình tự động hóa thiết kế cơ khí trong Inventor Professional. 19144306 Huỳnh Văn Thành Công nghệ KTCK CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

43 22223DT53 080343 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo tủ hấp cơm công nghiệp 19143208 Trần Quốc Anh Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

44 22223DT53 080343 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo tủ hấp cơm công nghiệp. 19143226 Nguyễn Anh Dũng Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

45 22223DT53 080343 Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo tủ hấp cơm công nghiệp. 19143207 Trần Hoàng Anh Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

46 22223DT52 090303 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KHUÔN ÉP PHUN SẢN PHẨM NẮP BẢO VỆ ĐẦU USB19143215 Trương Đức Bình Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

47  22223DT52 090303 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KHUÔN ÉP PHUN SẢN PHẨM NẮP BẢO VỆ ĐẦU USB19143251 Nguyễn Thanh Hoàng Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

48 22223DT52 090303 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KHUÔN ÉP PHUN SẢN PHẨM NẮP BẢO VỆ ĐẦU USB19144243 HOÀNG VĂN ĐẠI Công nghệ KTCK CKM  ThS.Nguyễn Quang Hiến

49 22223DT80 0903114 Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cắt dây AccuteX GE-43S và ứng dụng để tối ưu hóa thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt và kích thước của chi tiết gia công bằng vật liệu SKD1119143300 Bùi Phước Phi Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

50  22223DT80 0903114 Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cắt dây AccuteX GE-43S và ứng dụng để tối ưu hóa thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt và kích thước của chi tiết gia công bằng vật liệu SKD1119143364 Nguyễn Trương Hồ Vũ Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

51 22223DT80 0903114 Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cắt dây AccuteX GE-43S và ứng dụng để tối ưu hóa thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt và kích thước của chi tiết gia công bằng vật liệu SKD1119143337 Lê Nguyễn Công Thân Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

52 22223DT230 080321 Kết nối 3 trục XYZ, vận hành máy phay CNC 5 trục. 19143289 Ngô Thành Nam Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên

53 22223DT230 080321 Kết nối 3 trục XYZ, vận hành máy phay CNC 5 trục. 19143345 Trần Trọng Tín Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên



54 22223DT230 080321 Kết nối 3 trục XYZ, vận hành máy phay CNC 5 trục. 19143303 Trần Thanh Phong Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên

55 22223DT231 080320 Thiết kế, chế tạo trục xoay AB cho máy phay CNC 5 trục 19143320 Nguyễn Văn Sang Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên

56 22223DT231 080320 Thiết kế, chế tạo trục xoay AB cho máy phay CNC 5 trục. 19143291 Vũ Hoàng Năng Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên

57 22223DT231 080320 Thiết kế, chế tạo trục xoay AB cho máy phay CNC 5 trục. 19143264 Bùi Nhật Khánh Chế tạo máy CKM  Trần Chí Thiên

58 22223DT245 100375 Biên soạn tài liệu tham khảo và bài tập môn Thiết kế kỹ thuật cơ bản dựa trên phần mềm Autocad 2023 và Inventor Professional 202319143342 Nguyễn Trọng Thức Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Minh Phụng

59 22223DT245 100375 Biên soạn tài liệu tham khảo và bài tập môn Thiết kế kỹ thuật cơ bản dựa trên phần mềm Autocad 2023 và Inventor Professional 202319143288 Lê Viết Thanh Nam Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Minh Phụng

60 22223DT237 0903120 Nghiên cứu biên soạn giáo trình, thiết kế và chế tạo bài tập cho môn các phương pháp đo lường hiện đại theo hướng cập nhật dựa trên công nghệ Scan 3D19143341 Nguyễn Thanh Thức Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Minh Phụng

61 22223DT237 0903120 Nghiên cứu biên soạn giáo trình, thiết kế và chế tạo bài tập cho môn các phương pháp đo lường hiện đại theo hướng cập nhật dựa trên công nghệ scan 3D19143319 Nguyễn Thành Sang Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Minh Phụng

62 22223DT237 0903120 Nghiên cứu và biên soạn giáo trình, thiết kế và chế tạo bài tập cho môn các phương pháp đo lường hiện đại theo hướng cập nhật dựa trên công nghệ Scan 3D19143344 Võ Trọng Tiến Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Minh Phụng

63 22223DT253 080323 Thiết kế và chế tạo mô hình máy đánh cơm 19143253 Bùi Thanh Hùng Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Quang Khoa

64 22223DT253 080323 Thiết kế và chế tạo mô hình máy đánh cơm 19143213 Nguyễn Lê An Bình Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Quang Khoa

65  22223DT253 080323 Thiết kế và chế tạo mô hình máy đánh cơm 19143358 Lê Hoàng Tuấn Chế tạo máy CKM  TS. Đặng Quang Khoa

66 22223DT35 090346 Xe đạp địa hình trợ lực điện 19143316 Đặng Thành Sang Chế tạo máy CKM  TS. Đỗ Văn Hiến

67 22223DT35 090346 Xe đạp địa hình trợ lực điện 19143318 Lê Phước Sang Chế tạo máy CKM  TS. Đỗ Văn Hiến

68 22223DT24 080332 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cuốn chả giò qui mô hộ gia đình19143299 Văn Từ Vĩnh Phan Chế tạo máy CKM  TS. Phan Thanh Nhàn

69 22223DT24 080332 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cuốn chả giò qui mô hộ gia đình19143298 Đặng Tấn Từ Nhi Chế tạo máy CKM  TS. Phan Thanh Nhàn

70 22223DT24 080332 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cuốn chả giò quy mô hộ gia đình19143311 Võ Văn Quí Chế tạo máy CKM  TS. Phan Thanh Nhàn

71  22223DT25 100390 Nghiên cứu, thiết kế máy rót khuôn mứt chanh dây tự động 19143301 Lê Hồng Phong Chế tạo máy CKM  TS. Phan Thanh Nhàn



72 22223DT25 100390 Nghiên cứu, thiết kế máy rót khuôn mứt chanh dây tự động. 19143309 Trần Huỳnh Phước Chế tạo máy CKM  TS. Phan Thanh Nhàn

73  22223DT236 080340  Thiết kế, chế tạo máy tách dầu tưới nguội ra khỏi phoi tiện. 19143297 Nguyễn Huỳnh Văn Nhất Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

74 22223DT236 080340  Thiết kế, chế tạo máy tách dầu tưới nguội ra khỏi phoi tiện. 19143282 Phạm Tiến Luật Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

75 22223DT236 080340  Thiết kế, chế tạo máy tách dầu tưới nguội ra khỏi phoi tiện. 19143360 Nguyễn Phi Tuyến Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

76  22223DT235 100369 Thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa chi tiết GPS base cho Công ty Real-Time Robotics Việt Nam19143244 LÊ XUÂN HIỆP Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

77 22223DT235 100369 Thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa chi tiết GPS base cho Công ty TNHH Real-time Robotics Việt Nam19143246 HOÀNG TRUNG HIẾU Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

78 22223DT235 100369 Thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa chi tiết GPS base cho Công ty TNHH Real-time Robotics Việt Nam19143044 ĐỖ THÀNH HIẾU Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

79 22223DT233 080339 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TÁCH HẠT MACCA TƯƠI 19143285 Nguyễn Văn Minh Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

80 22223DT233 080339 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TÁCH HẠT MACCA TƯƠI 19143294 Nguyễn Trọng Nguyên Chế tạo máy CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

81 22223DT233 080339 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TÁCH HẠT MACCA TƯƠI 17144309 PHẠM LAM TRƯỜNG Công nghệ KTCK CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

82 22223DT195 100305 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot chơi đàn piano. 19144294 Nguyễn Trọng Quý Công nghệ KTCK CKM  TS. Trịnh Đức Cường

83 22223DT195 100305 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot chơi đàn piano 19144273 LÊ ANH KIỆN Công nghệ KTCK CKM  TS. Trịnh Đức Cường

84  22223DT195 100305  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot chơi đàn piano 19104037 CAO LÂM SƠN Kỹ thuật cn CKM  TS. Trịnh Đức Cường

85 22223DT44 090354 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ghế đa năng 19143252 LÊ BÁ HOÀNG Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

86 22223DT44 090354 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ghế đa năng 19143234 Vũ Huy Đạt Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

87 22223DT44 090354 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ghế đa năng 19143209 Nguyễn Thanh Ân Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

88 22223DT42 090353 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giường gấp 19143222 Nguyễn Thành Công Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

89 22223DT42 090353 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giường gấp 19143223 Nguyễn Thành Công Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 



90 22223DT42 090353 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giường gấp 19143256 Nguyễn Đức Huy Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

91 22223DT41 90384 Thiết kế và chế tạo máy uốn thép định hình tự động 19143236 Nguyễn Anh Đức Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

92 22223DT41 90384 Thiết kế và chế tạo máy uốn thép định hình tự động 19143331 Ngô Tiến Thah Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

93 22223DT41 90384 Thiết kế và chế tạo máy uốn thép định hình tự động 19143259 Phạm Bùi Quang Khải Chế tạo máy CKM  TS.Lê Linh 

94 22223DT79 100341 Nghiên cứu, thực nghiệm thông số mạ đồng cho chi tiết kích thước nhỏ bằng thép19143362 Trần Xuân Việt Chế tạo máy CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

95 22223DT79 100341 Nghiên cứu, thực nghiệm thông số mạ đồng cho chi tiết kích thước nhỏ bằng thép19143363 Đoàn Văn Vũ Chế tạo máy CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

96 22223DT79 100341 Nghiên cứu, thực nghiệm thông số mạ đồng cho chi tiết kích thước nhỏ bằng thép19143328 Bùi Hữu Tấn Chế tạo máy CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

97 22223DT75 100337 Thiết kế, chế tạo máy uốn thép ống f27 kiểu đứng, phục vụ cơ sở sản xuất nhỏ hoặc hộ gia đình18143202 Lê Duy Cường Chế tạo máy CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

98 22223DT75 22223DT75-100337 17143217 Nguyễn Vũ Lưng Chế tạo máy CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

99 22223DT75 100337 Thiết kế, chế tạo máy uốn thép ống phi 27 kiểu đứng, phục vụ cơ sở sản xuất nhỏ hoặc hộ gia đình18144316 Nguyễn Quang Tuấn Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

100 22223DT68 090352 Thiết kế - Chế tạo mô hình khuôn Jig cho máy hàn siêu âm trong dây chuyền sản xuất19143266 Nguyễn Hữu Quốc Khánh Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

101 22223DT68 090352 Thiết kế - Chế tạo mô hình khuôn Jig cho máy hàn siêu âm trong dây chuyền sản xuất19143268 Trần Trọng Khánh Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

102 22223DT68 090352 Thiết kế - Chế tạo mô hình khuôn Jig cho máy hàn siêu âm trong dây chuyền sản xuất17143263 Nguyễn Quốc Trung Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

103 22223DT65 100333 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết đệm chống run camera gắn trên Drone (DPMA-TOP) trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19143046 Nguyễn Tuấn Kiệt Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

104 22223DT65 100333 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết đệm chống run camera gắn trên Drone (DPMA-TOP) trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19143254 Trần Như Hùng	 Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

105 22223DT65 100333 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết đệm chống run camera gắn trên Drone (DPMA-TOP) trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19143336 Nguyễn Văn Thắng Chế tạo máy CKM  TS.Võ Xuân Tiến

106 22223DT157 100313 Nghiên cứu chế tạo máy lọc nước giữ khoáng 17146242 Nguyễn Quốc Dân Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Vũ Lân

107 22223DT157 100313 Nghiên cứu chế tạo máy lọc nước giữ khoáng 18146317 Nguyễn Văn Khải Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Vũ Lân



108 22223DT157 100313 Nghiên cứu chế tạo máy lọc nước giữ khoáng 18143234 Hà Huy Hoàng Chế tạo máy CKM  TS. Nguyễn Vũ Lân

109 22223DT177 090365  Thiết kế và chế tạo robot cáp quay phim tự động 19146309 Đỗ Mạnh Chiến Cơ điện tử CKM  GVC.ThS Tưởng Phước Thọ

110 22223DT177 090365 Thiết kế và chế tạo robot cáp quay phim tự động 19146337 Trần Xuân Hoàng Cơ điện tử CKM  GVC.ThS Tưởng Phước Thọ

111 22223DT145 090378  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thông minh19146060 Võ Huỳnh Nhật Tân Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương

112 22223DT145 090378 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thông minh19146413 Nguyễn Khắc Trường Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương

113 22223DT145 090378 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hổ trợ vận chuyển hàng hóa thông minh19146075 Nguyễn Quang Huy Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương

114 22223DT151 100327  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống nhà màng phục vụ canh tác Aquaponics19146059 Nguyễn Việt Hùng Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh

115 22223DT151 100327 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống nhà màng phục vụ canh tác Aquaponics19146074 Nguyễn Quốc An Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh

116 22223DT150 100352 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ độ ẩm đồng bộ sử dung Fuzzy logic19146320 Phạm Tấn Đồng Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh

117 22223DT150 100352 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ độ ẩm đồng bộ sử dung Fuzzy logic19146407 NGuyễn Minh Trí Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh

118 22223DT150 100352 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ độ ẩm đồng bộ sử dung Fuzzy logic19146422 Nguyễn Văn Tùng Cơ điện tử CKM  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh

119 22223DT182 090305 Nhận dạng và điều khiển tối ưu Scara Robot 19146316 Nguyễn Quốc Đạt Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương

120 22223DT182 090305 Nhận dạng và điều khiển tối ưu Scara Robot 19146068 Quảng Đại Minh Vượng Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương

121 22223DT182 090305 Nhận dạng và điều khiển tối ưu SCARA Robot 19146398 Nguyễn Đình Thông Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương

122 22223DT181 0903112 Thuật toán di chuyển cho Mobile robot sử dụng cảm biến LIDAR 19146338 Nguyễn Thị Huế Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương

123 22223DT181 0903112 Thuật toán di chuyển cho Mobile robot sử dụng cảm biến LIDAR 19146315 Phạm Ngọc Duy Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương

124 22223DT181 0903112 Thuật toán di chuyển cho Mobile robot sử dụng cảm biến LIDAR 19146389 Nguyễn Đức Thành Cơ điện tử CKM  ThS, Võ Lâm Chương



125 22223DT111 0903082 Thiết kế cơ cấu test lực dây câu cá 19146411 Trần Quang Trung Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

126 22223DT111 0903082 Thiết kế cơ cấu test lực dây câu cá 19146388 Phạm Ngọc Thái Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

127 22223DT111 0903082 Thiết kế cơ cấu test lực dây câu cá (50kg) 19146392 Lê Đức Thắng Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

128 22223DT112 080302 Thiết kế và chế tạo cơ cấu cấp phôi gỗ tấm MDF 19146346 Trần Trung Kiên Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

129 22223DT112 080302 Thiết kế và chế tạo Cơ cấu cấp phôi gỗ tấm MDF 19146354 Võ Tấn Luân Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

130 22223DT112 080302 Thiết kế và chế tạo Cơ cấu cấp phôi gỗ tấm MDF 19146401 Đặng Nguyễn Minh Tiến Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

131 22223DT113 100351 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ CAMERA HIỆN TRƯỜNG 19146313 Hoàng Nguyễn Tấn Dũng Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

132 22223DT113 100351 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ CAMERA HIỆN TRƯỜNG 19146361 Hoàng Ngọc Thiên Nam Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

133 22223DT113 100351 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ CAMERA HIỆN TRƯỜNG 19146360 Đoàn Lê Nhật Nam Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

134  22223DT114 100364 Ứng dụng camera công nghiệp để phân loại sản phẩm 18146397 Huỳnh Công Trường Cơ điện tử CKM  ThS. Dương Thế Phong

135 22223DT133 100362 Bộ điều khiển máy phun sơn mũ bảo hiểm full face 19146308 Đinh Văn Bình Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

136 22223DT133 100362 Bộ điều khiển máy phun sơn mũ bảo hiểm full face 19146340 Nguyễn Trường Huy Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

137 22223DT133 100362 Bộ điều khiển máy phun sơn mũ bảo hiểm full face 19146062 Hồ Tuấn Khanh Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

138 22223DT130 090301 Máy gia công mạch PCB tự động 19146324 Trần Ngọc Đức Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

139 22223DT130 090301 Máy gia công mạch PCB tự động 19146304 Trần Thái An Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

140 22223DT130 090301 Máy gia công mạch PCB tự động 19146355 Nguyễn Văn Lưu Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

141 22223DT129 100397 Thiết kế và chế tạo hệ thống nhận diện mối hàn tự động 19146380 Nguyễn Anh Quốc Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng

142 22223DT129 100397 Thiết kế và chế tạo hệ thống nhận diện mối hàn tự động 19146429 Trần Hoàng Vương Cơ điện tử CKM  ThS. Lê Thanh Tùng



143  22223DT136 0903102 Thiết kế thi công Robot Chăm sóc trẻ 19146339 Nguyễn Quang Huy Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Lê Tường

144 22223DT136 0903102 Thiết kế thi công Robot Chăm sóc trẻ 19146305 NGUYỄN VIỆT ANH Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Lê Tường

145 22223DT136 0903102 Thiết kế thi công Robot Chăm sóc trẻ 19146423 Vũ Thanh Tùng Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Lê Tường

146 22223DT139 090391 HỆ THỐNG KIỂM TRA LỖI PHỐT BẠC ĐẠN TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH19146310 Lê Quang Chiến Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

147 22223DT139 090391 HỆ THỐNG KIỂM TRA LỖI PHỐT BẠC ĐẠN TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH19146373 Phan Đình Phong Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

148 22223DT139 090391 HỆ THỐNG KIỂM TRA LỖI PHỐT BẠC ĐẠN TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH19146384 Nguyễn Văn Tâm Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

149 22223DT141 080308 Hệ thống tay máy song song sắp ruột bút chì tự động ứng dụng xử lý ảnh19146417 Vương Đình Tú Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

150 22223DT141 080308 Hệ thống tay máy song song sắp ruột bút chì tự động ứng dụng xử lý ảnh19146393 Phạm Quốc Thắng Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

151 22223DT141 080308 Hệ Thống Tay Máy Song Song Sắp Ruột Bút Chì Tự Động Ứng Dụng Xử Lý ảnh19146371 Trần Tấn Phát Cơ điện tử CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

152 22223DT169 080326 Ứng dụng xử lý ảnh giám sát công nhân đội mũ bảo hộ lao động 18146411 Thạch Ec Mô Nin Cơ điện tử CKM  ThS. Phan Thị Thu Thủy

153 22223DT169 080326 Ứng dụng xử lý ảnh giám sát công nhân đội mũ bảo hộ lao động 18146381 Mai Phước Thọ Cơ điện tử CKM  ThS. Phan Thị Thu Thủy

154 22223DT127 090302 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các phụ kiện cho Robot AMR trong ngành công nghiệp sản xuất thông minh19146326 Đỗ Tấn Anh Hào Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

155 22223DT127 090302 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các phụ kiện cho Robot AMR trong ngành công nghiệp sản xuất thông minh19146071 Võ Lương Nhơn Nghĩa Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

156  22223DT125 100331 Nghiên Cứu và Chế Tạo Service Robot Phục Vụ Trong Nhà Hàng 19146372 Bùi Lâm Phong Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

157 22223DT125 100331 Nghiên Cứu và Chế Tạo Service Robot Phục Vụ Trong Nhà Hàng 19146329 Nguyễn Ngọc Hậu Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

158 22223DT125 100331 Nghiên Cứu và Chế Tạo Service Robot Phục Vụ Trong Nhà Hàng 19146065 Nguyễn Trọng Nhân Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

159 22223DT126 090389 Nghiên cứu, chế tạo Delta Robot dùng xử lý ảnh để phân loại sản phẩm19146416 Trần Anh Tú Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường

160 22223DT126 090389 Nghiên cứu, chế tạo Delta Robot dùng xử lý ảnh để phân loại sản phẩm19146385 Bùi Nhật Tấn Cơ điện tử CKM  ThS.Lê Tấn Cường



161 22223DT97 0903117 Phát triển thiết kế và chế tạo thiết bị gieo hạt điều khiển từ xa 19146342 Đồng Văn Hưng Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Minh Phụng

162 22223DT97 0903117 Phát triển thiết kế và chế tạo thiết bị gieo hạt điều khiển từ xa 19146396 Hàng Đức Thịnh Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Minh Phụng

163 22223DT97 0903117 Phát triển thiết kế và chế tạo thiết bị gieo hạt điều khiển từ xa 19146420 Lương Anh Tuấn Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Minh Phụng

164 22223DT99 100302 Nghiên cứu ,thiết kế và chế tạo robot hút bụi tự động 19146330 TRẦN VĂN HẬU Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Trí Dũng

165 22223DT99 100302 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot hút bụi tự động 19146318 Trần Quốc Đạt Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Trí Dũng

166 22223DT99 100302 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot hút bụi tự động 19146319 Nguyễn Đỗ Bá Đoan Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Trí Dũng

167 22223DT98 100326 Thiết kế và thi công máy phân loại quả xoài ứng dụng xử lý ảnh và thuật toán CNN19146317 Phạm Văn Đạt Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Trí Dũng

168 22223DT98 100326 Thiết kế và thi công máy phân loại xoài ứng dụng xử lí ảnh và thuật toán CNN19146364 Trần Cao Nguyên Cơ điện tử CKM  TS. Đặng Trí Dũng

169 22223DT116 090399 Nghiên cứu thuật toán điều khiển bám theo line và tránh vật cản của mobile robot sử dụng camera.19146403 Lê Đức Tính Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

170 22223DT116 090399 Nghiên cứu thuật toán điều khiển bám theo line và tránh vật cản của mobile robot sử dụng camera.19146412 Văn Công Trực Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

171 22223DT116 090399 Nghiên cứu thuật toán điều khiển bám theo line và tránh vật cản của mobile robot sử dụng camera.19146334 Nguyễn Xuân Hiếu Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

172 22223DT117 090388 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot bám theo người và hỗ trợ vận chuyển hành lí, hàng hóa19146352 Ngô Văn Hữu Luân Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

173 22223DT117 090388 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot bám theo người hỗ trợ vận chuyển hành lí- hàng hóa19146347 Lương Anh Kiệt Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

174 22223DT117 090388 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot bám theo người hỗ trợ vận chuyển hành lí/ hàng hóa 19146426 Nguyễn Thành Vinh Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

175 22223DT118 100388 Ứng dụng UAV trong việc đo và giám sát nồng độ ô nhiễm không khí tại trường ĐHSPKT TPHCM19146379 Chau Qui Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

176 22223DT118 100388 Ứng dụng UAV trong việc đo và giám sát nồng độ ô nhiễm không khí tại trường ĐHSPKT TPHCM19146335 Đặng Ngọc Hoài Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

177 22223DT118 100388 Ứng dụng UAV trong việc đo và giám sát nồng độ ô nhiễm không khí tại trường ĐHSPKT TPHCM19146067 Lê Duy Khánh Cơ điện tử CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

178 22223DT149 100399 "Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot vận chuyển hàng trong nhà kho sử dụng BLUETOOTH BEACON (BLE) năng lượng thấp"19146424 Nguyễn Văn Tuyên Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Tiến Dũng



179 22223DT149 100399 Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot vận chuyển hàng trong nhà kho  sử dụng BLUETOOTH BEACON (BLE) năng lượng thấp19146419 Lương Anh Tuấn Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Tiến Dũng

180 22223DT149 100399 Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot vận chuyển hàng trong nhà kho sử dụng Bluetooth Beacon (BLE) năng lượng thấp.19146336 Nguyễn Duy Hoàng Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Tiến Dũng

181  22223DT163 090360 Máy kiểm tra nút áo 16146275 Nguyễn Thịnh Đạt Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

182  22223DT163 090360 Máy kiểm tra nút áo 16146491 Tạ Quang Thành Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

183  22223DT163 090360 Máy kiểm tra nút áo 16146308 Lưu Hiền Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

184 22223DT159 090390 Tay máy 5 bậc tự do và điều khiển chuyển động bằng cử động tay ứng dụng trong xếp sản phẩm19146399 Nguyễn Hồng Thuận Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

185 22223DT159 090390 Tay máy 5 bậc tự do và điều khiển chuyển động bằng cử động tay ứng dụng trong xếp sản phẩm19146331 Đoàn Thái Duy Hiển Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

186 22223DT159 090390 Tay máy 5 bậc tự do và điều khiển chuyển động bằng cử động tay ứng dụng trong xếp sản phẩm19146404 Đinh Công Toại Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

187 22223DT161 080333 Thiết kế và chế tạo máy đóng gói tự động 19146325 Trịnh Văn Đức Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

188 22223DT161 080333 Thiết kế và chế tạo máy đóng gói tự động 19146350 Nguyễn Đại Lộc Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

189 22223DT161 080333 Thiết kế và chế tạo máy đóng gói tự động 19146427 Võ Công Vinh Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

190 22223DT160 090398 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra độ bền mỏi thiết bị văn phòng 19146415 Lê Đình Trưởng Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

191 22223DT160 090398 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra độ bền mỏi thiết bị văn phòng 19146366 Nguyễn Văn Nhất Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

192 22223DT160 090398 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra độ bền mỏi thiết bị văn phòng 19146406 Nguyễn Công Trạng Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

193 22223DT162 80325 Thiết kế thi công hệ thống pha trộn sơn, đóng nắp lon 19146383 Trần Anh Tài Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

194 22223DT162 80325 Thiết kế thi công hệ thống pha trộn sơn, đóng nắp lon 19146306 Trần  Đào Hoài Bảo Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

195 22223DT162 80325 Thiết kế thi công hệ thống pha trộn sơn, đóng nắp lon 19146307 Phạm Hữu Bằng Cơ điện tử CKM  TS. Nguyễn Xuân Quang

196 22223DT168 080314 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot khử khuẩn kết hợp chở hàng trong khu vực nhiễm  khuẩn điều khiển từ xa19146070 Nguyễn Đình Nhật Cơ điện tử CKM  TS. Phan THị Đăng Thư



197 22223DT168 080314 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot khử khuẩn kết hợp chở hàng trong khu vực nhiễm khuẩn điều khiển từ xa19146378 Nguyễn Lê Hoàng Quân Cơ điện tử CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

198 22223DT168 080314 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot khử khuẩn kết hợp chở hàng trong khu vực nhiễm khuẩn điều khiển từ xa19146376 Lại Tiến Quang Cơ điện tử CKM  TS. Phan THị Đăng Thư

199 22223DT174 090306 Băng tải đa hướng ứng dụng vào phân loại và sắp xếp hàng hóa. 19146377 Ngô Minh Quang Cơ điện tử CKM  TS. Trịnh Đức Cường

200 22223DT174 090306 Băng tải đa hướng ứng dụng vào phân loại và sắp xếp hàng hóa. 19146374 Phạm Duy Phong Cơ điện tử CKM  TS. Trịnh Đức Cường

201 22223DT174 090306 Băng tải đa hướng ứng dụng vào phân loại và sắp xếp hàng hóa. 19146400 Nguyễn Hữu Thuận Cơ điện tử CKM  TS. Trịnh Đức Cường

202 22223DT175 090373 Mô hình nhà kho thông minh cấu hình lưới lập phương 19146408 Võ Thành Trí Cơ điện tử CKM  TS. Trịnh Đức Cường

203 22223DT175 090373 Mô hình nhà kho thông minh cấu hình lưới lập phương 19146395 Võ Hoàng Thiện Cơ điện tử CKM  TS. Trịnh Đức Cường

204 22223DT175 090373 Mô hình nhà kho thông minh cấu hình lưới lập phương 19144270 Đặng Đăng Khôi Công nghệ KTCK CKM  TS. Trịnh Đức Cường

205 22223DT190 090342 Tính toán và thiết kế máy ép nước cốt dừa tự động 19146428 Nguyễn Lê Vũ Cơ điện tử CKM  TS. Vũ Quang Huy 

206 22223DT190 090362 Tính toán và thiết kế máy ép nước cốt dừa tự động 19146370 Dương Chí Phát Cơ điện tử CKM  TS. Vũ Quang Huy 

207 22223DT190 090342 Tính toán và thiết kế máy ép nước cốt dừa tự động 19146311 Phạm Phúc Chương Cơ điện tử CKM  TS. Vũ Quang Huy 

208 22223DT93 100301 Hệ thống phân loại bưu kiện ứng dụng công nghệ xử lí ảnh 3D 19146323 Trần Bửu Minh Đức Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

209 22223DT93 100301 Hệ thống phân loại bưu kiện ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 3D 19146390 Nguyễn Đạt Thành Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

210 22223DT93 100301 Hệ thống phần loại bưu kiện ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 3D 19146063 Lê Vũ Phước Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

211 22223DT92 090320 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP MỀM CHO HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI RAU CỦ NÔNG SẢN19146418 Hoàng Minh Tuấn Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

212 22223DT92 090320 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP MỀM CHO HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI RAU CỦ NÔNG SẢN19146341 TRẦN QUỐC HUY Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

213 22223DT92 090320 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP MỀM CHO HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI RAU CỦ NÔNG SẢN 19146394 Trần Văn Thế Cơ điện tử CKM  TS.Bùi Hà Đức

214 22223DT110 150301 Thiết kế và chế tao robot phục vụ trong nhà xưởng 19146327 Nguyễn Đức Hào Cơ điện tử CKM  ThS.Dương Thế Phong



215 22223DT110 150301 Thiết kế và chế tao robot phục vụ trong nhà xưởng 19146061 Nguyễn trung Tín Cơ điện tử CKM  ThS.Dương Thế Phong

216 22223DT110 150301 Thiết kế và chế tao robot phục vụ trong nhà xưởng 19146322 Nguyễn Viết Đức Cơ điện tử CKM  ThS.Dương Thế Phong

217 22223DT316 0903105 Khảo sát quá trình gia và giải nhiệt cho insert xoay trong khuôn phun ép18144235 Lương Hoàng Hiếu Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Đỗ Thành Trung

218 22223DT316 0903105 Khảo sát quá trình gia và giải nhiệt cho insert xoay trong khuôn phun ép19144239 Đặng Hoàng Duy Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Đỗ Thành Trung

219 22223DT318 090393 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu composite đến biến dạng trong vùng đàn hồi của sản phẩm phun ép nhựa19144317 TRẦN QUANG TRƯỜNG Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Đỗ Thành Trung

220 22223DT318 090393 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu composite đến biến dạng trong vùng đàn hồi của sản phẩm phun ép nhựa19144246 VÕ PHÁT ĐẠT Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Đỗ Thành Trung

221 22223DT70 090381 Chế tạo mô hình máy hàn đâu mí ống gân 19144259 Hoàng Chí Hùng Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Phạm Sơn Minh

222 22223DT70 090381 Chế tạo mô hình máy hàn đâu mí ống gân 19144254 Hồ Chí Hận Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Phạm Sơn Minh

223 22223DT70 090381 Chế tạo mô hình máy hàn đâu mí ống gân 19143206 Phan Quốc Anh Chế tạo máy CKM  PGS.TS Phạm Sơn Minh

224  22223DT319 0903108  Cải tiến thiết kế và chế tạo máy tách hạt macca 19144258 Nguyễn Vũ Hoàng Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

225 22223DT319 0903108 Cải tiến thiết kế và chế tạo máy tách hạt macca 19144244 Võ Trọng Đại Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

226 22223DT319 0903108 Cải tiến thiết kế và chế tạo máy tách hạt macca. 19144248 Nguyễn Huỳnh Đức Công nghệ KTCK CKM  PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ

227 22223DT40 100320 Chế tạo khuôn ép chữ cái ABC (dùng Insert thay thế cho mỗi lòng khuôn)19144276 Phan Thành Long Công nghệ KTCK CKM  Th.S Lê Bá Tân

228  22223DT40 100320 Chế tạo khuôn ép chữ cái ABC (dùng insert thay thế cho mỗi lòng khuôn)19144302 Hà Văn Tánh Công nghệ KTCK CKM  ThS. Lê Bá Tân

229 22223DT212 100320 Khảo sát lực ép cao su trong quá trình tạo hình ống 19144304 Thạch Ngọc Tân Công nghệ KTCK CKM  ThS. Đoàn Tất Linh

230 22223DT212 100320 Khảo sát lực ép cao su trong quá trình tạo hình ống 19144042 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Công nghệ KTCK CKM  ThS. Đoàn Tất Linh

231 22223DT212 100320 Khảo sát lực ép cao su trong quá trình tạo hình ống 19144032 PHAN THỊ MAI TRÂM Công nghệ KTCK CKM  ThS. Đoàn Tất Linh



232 22223DT243 100376 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay CNC 3 trục mini 19144237 Nguyễn Thanh Danh Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

233 22223DT243 100376 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay CNC 3 trục mini 19144229 Lê Thanh Châu Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

234 22223DT243 100376 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay CNC 3 trục mini 19144326 Nguyễn Ngọc Văn Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

235 22222DT337 100379 Nghiên cứu thiết kế chế tạo chân giả sử dụng công nghệ in 3D 18144309 Nguyễn Đặng Tính Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

236 22222DT337 100379 Nghiên cứu thiết kế chế tạo chân giả sử dụng công nghệ in 3D 18143252 Dương Vĩ Khang Chế tạo máy CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

237 22222DT337 100379 Nghiên cứu thiết kế chế tạo chân giả sử dụng công nghệ in 3D 18143225 Nguyễn Hữu Giang Chế tạo máy CKM  ThS. Nguyễn Bá Trương Đài

238  22223DT32 100380  Thiết kế chế tạo mô hình máy xếp vòng bi BKLAYER 19144265 Nguyễn Khải Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

239 22223DT32 100380 Thiết kế chế tạo mô hình máy xếp vòng bi BKLAYER 19144045 PHẠM ĐOÀN ANH TUẤN Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

240 22223DT32 100380 THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY XẾP VÒNG BI BKLAYER 19144321 NGUYỄN HOÀNG TUẤN Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

241 22223DT31 100381 Thiết kế, chế tạo cơ cấu cấp phôi cho máy dập Bcover02 19144257 Hoàng Hữu Hiên Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

242 22223DT31 100381 Thiết kế, chế tạo cơ cấu cấp phôi cho máy dập Bcover02 19144329 Nguyễn Lê Hoàng Yến Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

243 22223DT31 100381 Thiết kế, chế tạo cơ cấu cấp phôi cho máy dập Bcover02 19144299 LÊ TRUNG NGỌC TÀI Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Đoàn

244 22223DT234 100307  THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA CHO SẢN PHẨM “NẮP CHE Ổ CẮM ĐIỆN”19144027 Nguyễn Quốc Toàn Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

245 22223DT234 100307 THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA CHO SẢN PHẨM “NẮP CHE Ổ CẮM ĐIỆN”19144269 Nguyễn Thế Khoa Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

246 22223DT234 100307 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA CHO SẢN PHẨM "NẮP CHE Ổ CẮM ĐIỆN"19144231 Kiều Cao Công Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

247 100350 100350 THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN NHỰA, SẢN PHẨM "NẮP BỊT ỐNG THỦY LỰC"19144280 NGUYỄN ANH MINH Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

248 100350 100350 THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN NHỰA, SẢN PHẨM “NẮP BỊT ỐNG THUỶ LỰC”19144293 VÕ TẤN QUÍ Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

249 100350 100350 THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN NHỰA, SẢN PHẨM “NẮP BỊT ỐNG THUỶ LỰC”19144298 Nguyễn Duy Quỳnh Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn



250 22223DT333 100361 Thiết kế và chế tạo khuôn sản phẩm khớp chuyền động bánh xe đẩy hàng trong sân bay19144264 Nguyễn Công Hữu Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

251 22223DT333 100361 Thiết kế và chế tạo khuôn sản phẩm khớp chuyền động bánh xe đẩy hàng trong sân bay19144031 Nguyễn Văn Phong Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

252 22223DT333 100361 Thiết kế và chế tạo khuôn sản phẩm khớp truyền động bánh xe đẩy hàng trong sân bay19144028 Nguyễn Hữu Phát Công nghệ KTCK CKM  ThS. Nguyễn Văn Sơn

253 22223DT332 100348 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra tốc độ vòng quay đạt chuẩn của các dạng  cốc bi trong ngành công nghiệp băng tải cho công ty Intech Group19144328 Nguyễn Hoàng Vũ Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

254 22223DT332 100348 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra tốc độ vòng quay đạt chuẩn của các dạng  cốc bi trong ngành công nghiệp băng tải cho công ty Intech Group19144040 Nguyễn Hiếu Lễ Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

255 22223DT332 100348 Thiết kế và chế tạo máy kiểm tra tốc độ vòng quay đạt chuẩn của các dạng cốc bi trong ngành công nghiệp băng tải cho công ty Intech Group.19144035 Nguyễn Trí Hưng Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

256 22223DT222 100394 Thiết kế, chế tạo máy gọt vỏ xoài 19144247 Phạm Minh Điền Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

257 22223DT222 100394 Thiết kế, chế tạo máy gọt vỏ xoài 19144256 Bùi Văn Hậu Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

258 122223DT222 100394 Thiết kế, chế tạo máy gọt vỏ xoài 19144260 Nguyễn Quốc Hùng Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

259 22223DT221 100377 Thiết kế, chế tạo thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cho khớp gối có tích hợp cơ cấu đàn hồi ổn định momen19144309 Sử Hữu Thành Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

260 22223DT221 100377 Thiết kế, chế tạo thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cho khớp gối có tích hợp cơ cấu đàn hồi ổn định momen19144234 Quách Duy Cường Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

261 22223DT221 100377 Thiết kế, chế tạo thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cho khớp gối có tích hợp cơ cấu đàn hồi ổn định momen19144242 Phạm Đức Duy Công nghệ KTCK CKM  ThS. Phan Thanh Vũ

262 22223DT244 100343 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóc vỏ gừng 19144272 Trần Trung Kiên Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Đăng Danh

263 22223DT244 100343 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóc vỏ gừng 19144044 ĐỖ TRẦN ANH TÚ Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Đăng Danh

264 22223DT244 100343 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bóc vỏ gừng 19144245 Nguyễn Lĩnh Đạt Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Đăng Danh

265 22223DT225 080334 Thiết kế và chế tạo bộ khuôn ép nhựa sản phẩm bàn chải đánh răng tại công ty cơ khí Duy Khanh19144030 Lê Phú Thịnh Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

266 22223DT225 080334 Thiết kế và chế tạo bộ khuôn ép nhựa sản phẩm bàn chải đánh răng tại công ty cơ khí Duy Khanh19144301 Trần Hữu Tài Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 

267  22223DT225 080334 Thiết kế và chế tạo bộ khuôn ép nhựa sản phẩm bàn chải đánh răng tại công ty cơ khí Duy Khanh19144233 Huỳnh Tấn Cường Công nghệ KTCK CKM  ThS.Dương Thị Vân Anh 



268 22223DT82 090319 Thiết kế và chế tạo khuôn dập nguội 19144281 Dương Văn Mỹ Công nghệ KTCK CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

269 22223DT82 090319 Thiết kế, chế tạo khuôn dập nguội 17143184 Huỳnh Quang Danh Chế tạo máy CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

270 22223DT82 090319 Thiết kế, chế tạo khuôn dập nguội 19144303 HUỲNH THÁI TÂM Công nghệ KTCK CKM  ThS.Nguyễn Thanh Tân 

271 22223DT38 080301 Thiết kế, chế tạo khuôn 3 tấm cho sản phẩm nút tuýp kem 19144249 Phạm Minh Đức Công nghệ KTCK CKM  ThS.Phạm Quân Anh

272 22223DT38 080301 Thiết kế, chế tạo khuôn 3 tấm cho sản phẩm nút tuýp kem 19144327 Đinh Phú Vinh Công nghệ KTCK CKM  ThS.Phạm Quân Anh

273 22223DT38 080301 Thiết kế, chế tạo khuôn 3 tấm cho sản phẩm nút tuýp kem 19144274 Phạm Tuấn Kiệt Công nghệ KTCK CKM  ThS.Phạm Quân Anh

274 22223DT238 0903106  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bộ định vị 02 bậc tự do sử dụng cơ cấu mềm cho hệ thống định vị chính xác ứng dụng cho hệ thống định vị chính xác và gia công micro19144292 Nguyễn Đăng Quan Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

275 22223DT238 0903106 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bộ định vị 02 bậc tự do sử dụng cơ cấu mềm cho hệ thống định vị chính xác ứng dụng cho hệ thống định vị chính xác và gia công micro19144315 Nguyễn Võ Đức Triều Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

276 22223DT238 0903106 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bộ định vị 02 bậc tự do sử dụng cơ cấu mềm cho hệ thống định vị chính xác ứng dụng cho hệ thống định vị chính xác và gia công micro19144267 Nguyễn Quang Khanh Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

277 22223DT239 100370 Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ gia công hợp lý cho biên dạng tiện - phay CNC phức tạp dựa trên sử dụng phương pháp Taguchi19144232 Dương Minh Cường Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

278 22223DT239 100370 Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ gia công hợp lý cho biên dạng tiện - phay CNC phức tạp dựa trên sử dụng phương pháp Taguchi19144033 Ngô Khánh Toàn Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

279 22223DT239 100370 Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ gia công hợp lý cho biên dạng tiện - phay CNC phức tạp dựa trên sử dụng phương pháp Taguchi19144236 Lê Văn Danh Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Minh Phụng

280 22223DT252 080318 Thiết kế và chế tạo máy ép liệu bột gỗ 19144320 Lê Hoàng Tuấn Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Quang Khoa

281 22223DT252 080318 Thiết kế và chế tạo máy ép liệu bột gỗ 19144316 Lê Phạm Hoàng Trung Công nghệ KTCK CKM  TS. Đặng Quang Khoa

282 22223DT55 100330 Khảo sát ảnh hưởng của thông số tạo hình đến quá trình nung nóng kim loại đắp trên mặt phẳng19144252 Võ Văn Hải Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức

283 22223DT55 100330 Khảo sát ảnh hưởng của thông số tạo hình đến quá trình nung nóng kim loại đắp trên mặt phẳng19144261 Lê Minh Huy Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức

284 22223DT56 100329 Khảo sát khả năng tạo hình của quá trình in 3D kim loại với vật liệu dạng tấm trên nền phẳng19144325 Nguyễn Văn Tươi Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức

285 22223DT56 100329 Khảo sát khả năng tạo hình của quá trình in 3D kim loại với vật liệu dạng tấm trên nền phẳng19144313 Dương Thế Toàn Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức



286 22223DT194 100303 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn cát động lực nghệ thuật 19144277 Phạm Minh Lộc Công nghệ KTCK CKM  TS. Trịnh Đức Cường

287 22223DT194 100303 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn cát động lực nghệ thuật 19104013 Nguyễn Minh Hiển Kỹ thuật cn CKM  TS. Trịnh Đức Cường

288 22223DT60 100358 Thực nghiệm quá trình nhiệt luyện rãnh của trục bằng hồ quang 19144039 Trương Vương Tiến Kim Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức

289 22223DT60 100358 Thực nghiệm quá trình nhiệt luyện rãnh của trục bằng hồ quang 19144226 Phạm Quý Bảo Công nghệ KTCK CKM  TS. Nguyễn Văn Thức

291 22223DT196 100304 Robot song song sử dụng ray trượt với không gian hoạt động mở rộng19144225 Nguyễn Phước Anh Công nghệ KTCK CKM  TS. Trịnh Đức Cường

292 22223DT196 100304 Robot song song sử dụng ray trượt với không gian hoạt động mở rộng19104043 Phạm Phúc Thịnh Kỹ thuật cn CKM  TS. Trịnh Đức Cường

293 22223DT196 100304 Robot song song sử dụng ray trượt với không gian hoạt động mở rộng19104025 Nguyễn Ngọc Minh Kỹ thuật cn CKM  TS. Trịnh Đức Cường

294 22223DT76 100338 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hàn laser cơ bản đến cấu trúc vi mô và độ bền kéo cho thép không gỉ AISI 30415144162 Nguyễn Hữu Khương Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

295 22223DT76 100338 Nguyên cứu ảnh hưởng của thông số hàn laser cơ bản đến cấu trúc vi mô và độ bền kéo cho thép không gỉ AISI 30415144256 THẠCH  THƯƠNG Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

296 22223DT77 100339 Thiết kế, chế tạo máy nghiền thủy tinh vô cơ cỡ nhỏ 19144283 NGUYỄN VĂN NGHĨA Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

297 22223DT77 100339 Thiết kế, chế tạo máy nghiền thủy tinh vô cơ cỡ nhỏ 19144224 Đặng Tấn An Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

298 22223DT77 100339 Thiết kế, chế tạo máy nghiền thủy tinh vô cơ cỡ nhỏ 19144275 Nguyễn Thế Lãm Công nghệ KTCK CKM  TS.Nguyễn Nhựt Phi Long

299  22223DT85 080337  Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép hai tấm có silder để mở undercut ngoài19144227 Vũ Đức Chi Bảo Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn

300 22223DT85 080337 Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép hai tấm có silder để mở undercut ngoài19144282 Phạm Quốc Nam Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn

301 22223DT85 080337 Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép hai tấm có silder để mở undercut ngoài19144295 Nguyễn Xuân Quý Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn

302 22223DT86 080342 Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép ba tấm móc treo tường có silder để mở undercut ngoài19144026 Nguyễn Quốc Tiến Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn

303 22223DT86 080342 Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép ba tấm móc treo tường có silder để mở undercut ngoài19144223 Nguyễn Quốc Ái Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn

304 22223DT86 080342 Thiết kế và chế tạo mô hình bộ khuôn phun ép ba tấm móc treo tường có silder để mở undercut ngoài19144263 Lê Ngọc Hưng Công nghệ KTCK CKM  TS.Trần Văn Trọn



305 22223DT66 090359 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19144311 Nguyễn Hoàng Thiên Công nghệ KTCK CKM  TS.Võ Xuân Tiến

306  22223DT66 090359 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19144271 Nguyễn Lương Khuê Công nghệ KTCK CKM  TS.Võ Xuân Tiến

307 22223DT66 090359 Tính toán, thiết kế và gia công hoàn thiện khuôn đúc chi tiết trên máy đúc áp lực (die casting) cho công ty Realtime Robotics19144296 Dương Gia Quyền Công nghệ KTCK CKM  TS.Võ Xuân Tiến

308 22223DT10 110303 Xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp sản xuất thuốc lá19104023 Nguyễn Trọng Lượng Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

309 22223DT10 110303 Xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp sản xuất thuốc lá19104014 TRƯƠNG KIM NHẬT HÒA Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

310 22223DT12 110302 Cải tiến hiệu quả sản xuất sử dụng sơ đồ dòng giá trị VSM và công cụ mô phỏng logic - Một trường hợp tại công ty TNHH Tương Lai19104038 Lê Hữu Tài Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

311 22223DT12 110302 Cải tiến hiệu quả sản xuất sử dụng sơ đồ dòng giá trị VSM và công cụ mô phỏng logic - Một trường hợp tại công ty TNHH Tương Lai19104050 Trần Hoàng Tiến Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

312 22223DT11 110305 Cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm thuốc lá tại công ty liên doanh Vina - BAT19104049 Nguyễn Tiến Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

313 22223DT11 110305 Cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm thuốc lá tại công ty liên doanh Vina - BAT19104067 Nguyễn Thế Vinh Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

314 22223DT13 110304 Nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng tại phân xưởng sản xuất linh kiện của công ty TNHH cơ khí động lực toàn cầu (GPMI)19104015 Nguyễn Lê Hòa Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

315 22223DT13 110304 Nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng tại phân xưởng sản xuất linh kiện của công ty TNHH cơ khí động lực toàn cầu (GPMI)19104020 Võ Trung Hưng Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

316 22223DT15 080305 Nghiên cứu chuẩn hoá thao tác và thời gian tiêu chuẩn cho quy trình bao bì tại nhà máy sản xuất dao cắt công nghiệp19104061 Võ Thị Thanh Trúc Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

317 22223DT15 080305 Nghiên cứu chuẩn hóa thao tác và thời gian tiêu chuẩn cho quy trình bao bì tại nhà máy sản xuất dao cắt công nghiệp19104011 Đoàn Minh Hậu Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

318 22223DT14 080303 Nghiên cứu tối ưu hóa mặt bằng để nâng cao năng suất trong nhà máy ly nhựa quấn giấy19104028 Nguyễn Thị Đông Ngân Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

319 22223DT14 080303 Nghiên cứu tối ưu hóa mặt bằng để nâng cao năng suất trong nhà máy ly nhựa quấn giấy19104060 Võ Thị Phương Trúc Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

320 22223DT09 110301 Phân tích vận hành kho và cải tiến bằng mô phỏng logic 19104035 Châu Hải Phúc Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 

321 22223DT09 110301 Phân tích vận hành kho và cải tiến bằng mô phỏng logic 19104065 Phùng Thanh Tùng Kỹ thuật cn CKM  PGS.TS Lê Minh Tài 



322 22223DT06 080331 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot Pick and Place ứng dụng trong tự động hóa sản xuất19104062 Trần Dương Nhựt TrườngKỹ thuật cn CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

323 22223DT06 080331 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot Pick and Place ứng dụng trong tự động hóa sản xuất19104053 Nguyễn Văn Toại Kỹ thuật cn CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

324 22223DT06 080331 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Robot Pick and Place ứng dụng trong tự động hóa sản xuất 19104009 Nguyễn Duy Hải Kỹ thuật cn CKM  Ths Nguyễn Văn Minh KTHTCN

325 22223DT22 090307 Thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất linh kiện ô tô. 19104044 Võ Nguyễn Kim Thoa Kỹ thuật cn CKM  ThS. Nguyễn Phi Trung

326 22223DT22 090307 Thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất linh kiện ô tô. 19104042 Trương Quốc Thiện Kỹ thuật cn CKM  ThS. Nguyễn Phi Trung

327 22223DT19 080313 Áp dụng 5S – Kaizen cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ Trí Việt19104022 Nguyễn Phúc Lộc Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

328 22223DT16 080311 ÁP DỤNG MÔ HÌNH MFCA VÀO SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÔ NẰM NỮ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHỰA PH19104064 Nguyễn Trọng Tú Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

329 22223DT16 080311 ÁP DỤNG MÔ HÌNH MFCA VÀO SẢN XUẤT SẢN PHẨM BÔ NẰM NỮ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHỰA PH19104026 Đặng Thị My Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

330 22223DT20 080312 Áp dụng phương pháp TPM duy trì hiệu suất thiết bị toàn diện nâng cao hoạt động sản xuất panel tại công ty cổ phẩn GreenPan.16104034 PHẠM CÔNG HOÀNG Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

331 22223DT17 080310 NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) ĐỂ GIẢM THỜI GIAN SẢN XUẤT (LEAD TIME) CHO DÒNG SẢN PHẨM NHÔM XINGFA TẠI CÔNG TY NHÔM TIẾN ĐẠT19104030 Đặng Hoài Như Ngọc Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

332 22223DT17 080310 NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) ĐỂ GIẢM THỜI GIAN SẢN XUẤT (LEAD TIME) CHO DÒNG SẢN PHẨM NHÔM XINGFA TẠI CÔNG TY NHÔM TIẾN ĐẠT19104033 Nguyễn Anh Phát Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

333 22223DT18 903119 Quản lý khuôn và giảm thời gian thay khuôn của khu vực thay khuôn ép nhựa tại Cty TNHH Tương lai19104007 Hoàng Lê Đức Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

334 22223DT18 903119 Quản lý khuôn và giảm thời gian thay khuôn của khu vực thay khuôn ép nhựa tại Cty TNHH Tương lai19104012 Nguyễn Xuân Hiền Kỹ thuật cn CKM  ThS. Tạ Nguyễn Minh Đức

335 22223DT261 100306 Nghiên cứu áp dụng quản lý trực quan nhà xưởng Công ty TNHH MTV Đức Tuấn18104041 Lê Thị Diệu Tâm Kỹ thuật cn CKM  ThS.Nguyễn Thị Bích Thư

336 22223DT261 100306 Nghiên cứu áp dụng quản lý trực quan nhà xưởng Công ty TNHH MTV Đức Tuấn18104037 Huỳnh Thị Ngọc Oanh Kỹ thuật cn CKM  ThS. Nguyễn Thị Bích Thư

337 22223DT03 100385 Implementation of Lean Tools in Header Line Process Improvement 19104024 Trần Thị Tuyết Mai Kỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

338 22223DT03 100385 Implementation of Lean Tools in Header Line Process Improvement 19104045 Tạ Thị Thúy Kỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

339  22223DT02 100335 Xác định và phân tích các lãng phí trong quy trình sản xuất công ty Việt Thành19104017 Nguyễn Hứa Minh Huy Kỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết



340 22223DT02 100335 Xác định và phân tích các lãng phí trong quy trình sản xuất công ty Việt Thành19104047 Nguyễn Kim Tiến Kỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

341 22223DT04 100386 Xác định và phân tích các loại lãng phí trong hoạt động sản xuất ly nhựa19104036 Hồ Anh Quốc Kỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

342 22223DT04 100386 Xác định và phân tích các loại lãng phí trong hoạt động sản xuất ly nhựa19104034 Nguyễn Hoàng Thuận PhátKỹ thuật cn CKM  TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

343 22223DT193  100367 Enhancing Customer Experience in Fashion Stores using Robotics and AI19134086 Phạm Ngọc Thiện Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

344 22223DT140 100372 Hẹ thống gửi xe thông minh ứng dụng xử lý ảnh 19134076 Hoàng Phi Hải Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

345 22223DT140 100372 Hệ thống gửi xe thông minh ứng dụng xử lý ảnh 19134074 Phạm Vũ Dũng Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

346  22223DT144 100363 Thiết kế xe giao hàng trong khuôn viên trường 19134082 Chu Nhật Tân Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

347 22223DT144 100363 Thiết kế xe giao hàng trong khuôn viên trường 19134085 Nguyễn Chí Thiện Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

348 22223DT144 100363 Thiết kế xe giao hàng trong khuôn viên trường 19134083 Văn Đình Quảng Thái Robot-AI CKM  ThS. Nguyễn Minh Triết

349 22223DT119 080336 Nghiên cứu Điều khiển hạ cánh chính xác UAV trên robot di động 19134080 Trần Minh Quang Robot-AI CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

350 22223DT119 080336 Nghiên cứu Điều khiển hạ cánh chính xác UAV trên robot di động. 19134079 Trần Đình Nam Robot-AI CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

351 22223DT119 080336 Nghiên cứu Điều khiển hạ cánh chính xác UAV trên robot di động. 19134090 Đỗ Thành Trung Robot-AI CKM  TS. Hà Lê Như Ngọc Thành

352 22223DT96 100371 Development of a driver fatigue and distraction monitoring system 19134078 Dương Quốc Lợi Robot-AI CKM  TS.Bùi Hà Đức

353 22223DT96 100371 Development of a driver fatigue and distraction monitoring system 19134073 Hà Đức Anh Robot-AI CKM  TS.Bùi Hà Đức

354 22223DT95 090380 Development of a Wearable AI-based Device for Wrist Pulse Diagnosis19134091 Lê Quốc Tuấn Robot-AI CKM  TS.Bùi Hà Đức

355 22223DT95 090380 Development of a Wearable AI-based Device for Wrist Pulse Diagnosis19143081 Đào Thanh Quân Robot-AI CKM  TS.Bùi Hà Đức



356 22223DT338 140301
Thiết kế, chế tạo tủ rượu trang trí cho phòng khách 19138040 Lê Tấn Tài 

KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

357 22223DT338 140301
Thiết kế, chế tạo tủ rượu trang trí cho phòng khách 19138058 Nguyễn Thúy Vy 

KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

358 22223DT338 140301
Thiết kế, chế tạo tủ rượu trang trí cho phòng khách 19138059 Đoàn Thị Hồng Yến 

KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

359 22223DT339 140302

Thiết kế, chế tạo sản phẩm nội thất cho không 

gian sáng tạo
19138024 Phạm Xuân Lộc 

KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

360 22223DT339 140302

Thiết kế, chế tạo sản phẩm nội thất cho không 

gian sáng tạo
19138027 Lê Thị My 

KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

361 22223DT339 140302

Thiết kế, chế tạo sản phẩm nội thất cho không 

gian sáng tạo
19138051

Đỗ Thị Thanh 

Tuyền KY NGHE GO CKM
TS Quách Văn Thiêm

362 22223DT340 140303
Thiết kế và chế tạo ghế ngồi đọc sách 19138015

Ngô Trần Thanh 

Hưng KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

363 22223DT341 140304
Thiết kế nhà gỗ takikawa cho khách hàng Bình Định 18153046 Lưu Hoàng Sơn

KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

364 22223DT341 140304
Thiết kế nhà gỗ takikawa cho khách hàng Bình Định 19138007 Nguyễn Tường Duy 

KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

365 22223DT342 140305

Thiết kế, chế tạo bàn làm việc thông minh cho văn 

phòng
19138039 Trần Võ Nhất Sơn 

KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

366 22223DT342 140305

Thiết kế, chế tạo bàn làm việc thông minh cho văn 

phòng
19138030 Phan Thị Nghĩa 

KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

367 22223DT342 140305

Thiết kế, chế tạo bàn làm việc thông minh cho văn 

phòng
19138048 Phan Hồng Tiến 

KY NGHE GO CKM
TS Nguyễn Hải Hoàn

368 22223DT343 140306
Thiết kế tủ tùy biến thay đổi theo không gian 19138020 Nguyễn Quang Lãm

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Văn Tú

369 22223DT343 140306
Thiết kế tủ tùy biến thay đổi theo không gian 19138029 Nguyễn Thị Ngà

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Văn Tú

370 22223DT344 140307
Thiết kế và chế tạo kệ tivi trang trí phòng khách 19138034 Hồ Thị Bích Phương

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Văn Tú

371 22223DT344 140307
Thiết kế và chế tạo kệ tivi trang trí phòng khách 19138019

Nguyễn Mạnh 

Khánh KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Văn Tú

372 22223DT344 140307
Thiết kế và chế tạo kệ tivi trang trí phòng khách 19138016 Nguyễn Quốc Hưng

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Văn Tú

373 22223DT345 140308
Thiết kế nội thất căn hộ chung cư cao cấp 19138050 Nguyễn Văn Tính 

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Chánh Phương



374 22223DT345 140308
Thiết kế nội thất căn hộ chung cư cao cấp 19138056 Võ Trần Quang Vinh 

KY NGHE GO CKM
ThS Nguyễn Chánh Phương





Sinh viên khác ngành 

Sinh viên khác ngành 























có sinh viên khác ngành 







có sinh viên khác ngành


